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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập đối với thí sinh tham dự vòng 2 

 (vấn đáp) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo 

 xã Vân Hồ năm 2025   

 
 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức; Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ Nội vụ 

ban hành nội quy và quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công chức, 

viên chức;   

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND 

tỉnh Sơn La ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, 

viên chức và lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công 

lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;  

Căn cứ Quyết định số 4620/QĐ-SNV ngày 24/10/2025 của Sở Nội vụ tỉnh 

Sơn La về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch tuyển dụng viên chức trong các đơn 

vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục thuộc UBND xã Vân Hồ năm 2025Kế 

hoạch số 89/KH-UBND ngày 21/10/2025 của UBND xã Vân Hồ về việc tuyển 

dụngviên chức trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2025 của 

Uỷ ban nhân dân xã Vân Hồ; 

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 15/12/2025 của Hội đồng tuyển dụng viên 

chức năm 2025; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức xã tại Tờ trình số 

02/TTr-HĐTD ngày  15/12/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức các đơn vị 

sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND xã Vân Hồ năm 2025 

 (Có phụ lục chi tiết kèm theo) 



2 

Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo Danh mục tài liệu 

ôn tập xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND 

xã Vân Hồ năm 2025 tới các thí sinh tham dự xét tuyển theo quy định. 

Danh mục tài liệu ôn tập là căn cứ để biên soạn câu hỏi, đề xuất vấn đấp và 

đáp án phục vụ kiểm tra, sát hạch trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2025. 

Điều 3. Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; Thành viên Hội đồng tuyển 

dụng viên chức xã Vân Hồ năm 2025; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Ban Giám sát; 

- Trang TTĐT xã; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, HĐTD, VHXH. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Phạm Thanh Hải 
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Phụ lục 
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP VÒNG 2 (VẤN ĐÁP) 

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-HĐTD ngày 15/12/2025 

 của Hội đồng tuyển dụng viên chức xã Vân Hồ năm 2025) 

 

 

1. Vị trí Giáo viên Mầm non hạng III (Mã số V.07.02.26): 

a) Kiến thức chung: 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010;  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019. 

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2019. 

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về ban hành Điều lệ Trường mầm non. 

Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.  

Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 

02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo 

dục mầm non, phổ thông công lập.  

Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 

phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.  

b) Kiến thức chuyên ngành: 

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục mầm non (chương trình mẫu giáo 

cho trẻ 4-5 tuổi, 5-6 tuổi).  

2. Vị trí Giáo viên Tiểu học hạng III (Mã số V.07.03.29): 

a) Kiến thức chung: 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019. 

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2019. 

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về ban hành ban hành Điều lệ Trường tiểu học. 

Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học 
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b) Kiến thức chuyên ngành: 

* Giáo viên văn hóa tiểu học hạng III - Mã số: V.07.03.29: 

- Môn Tiếng Việt: Sách giáo khoa lớp 3, 4 (Tập 1, 2) - Bộ sách Kết nối tri 

thức với cuộc sống - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

- Môn Toán: Sách giáo khoa lớp 3, 4 (Tập 1, 2) - Bộ sách Cánh diều- Nhà 

xuất bản Đại học Sư phạm. 

- Môn Lịch sử và Địa lý: Sách giáo khoa lớp 4, 5 - Bộ sách Kết nối tri thức 

với cuộc sống - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

- Môn Khoa học: Sách giáo khoa lớp 4, 5 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

* Giáo viên Thể dục hạng III - Mã số: V.07.03.29: 

- Luật Thể dục, thể thao ngày 29/11/2006. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 

14/6/2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Môn Giáo dục thể chất: Sách giáo khoa lớp 3, 4, 5 (Tập 1, 2) - Bộ sách 

Cánh diều- Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. 

* Giáo viên Tiếng Anh tiểu học hạng III - Mã số: V.07.03.29: 

Môn Tiếng Anh: Sách giáo khoa lớp 3, 4 - Bộ sách i-Learn Smart Start - 

Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam - Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Vị trí Giáo viên THCS hạng III (Mã số V.07.04.32): 

a) Kiến thức chung:  

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019. 

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2019. 

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

b) Kiến thức chuyên ngành: 

* Giáo viên Lịch sử: 

Môn Lịch sử - Địa lý: Phân môn Lịch sử - Sách giáo khoa lớp 8, 9 - Bộ sách 

Kết nối tri thức với cuộc sống - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Vũ Minh Giang 

(Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch 

sử), Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí). 
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* Giáo viên Địa lý: 

Môn Lịch sử - Địa lý: Phân môn Địa lý - Sách giáo khoa lớp 8, 9 - Bộ sách Kết 

nối tri thức với cuộc sống - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Vũ Minh Giang (Tổng 

Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS 

phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), 

Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí). 

* Giáo viên Tiếng Anh: 

Sách giáo khoa Tiếng Anh 8, 9 Right on! (Võ Đại Phúc - Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên;  Nguyễn Thị Ngọc Quyên) - Nhà xuất bản Công ty TNHH 

Education Solutions Việt Nam 

* Giáo viên Tin học: 

Chương trình trong sách Tin học lớp 8, 9 (Cánh Diều), Hồ Sĩ Đàm (Tổng 

Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên)) Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. 

* Giáo viên Toán học: 

Chương trình trong sách Toán lớp 7, 8 tập một, tập hai (Cánh Diều), Đỗ 

Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang) Nhà xuất 

bản Đại học Sư phạm. 

* Giáo viên Ngữ văn:  

Chương trình trong sách Ngữ văn lớp 8, 9 tập một, tập hai (Chân trời sáng 

tạo), Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 

Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

* Giáo viên Thể dục  

- Luật Thể dục, thể thao ngày 29/11/2006. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 

14/6/2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao 

- Môn Giáo dục thể chất: Sách giáo khoa lớp 8, 9 (Tập 1, 2) (Cánh diều), 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị 

Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu) Nhà xuất 

bản Đại học Sư phạm./. 
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